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	[bookmark: _Hlk196482730]ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:          /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày         tháng 6 năm 2025




QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - 
Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-ĐU ngày 06/6/2025 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất nội dung đề nghị khen thưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 379/TTr-SNV ngày     14/6/2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thưởng theo quy định cho 72 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào 
thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 (có danh sách và mức thưởng cụ thể kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; 
Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VII; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và 
các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Huyenntt\TĐKT\Quyetdinh150.
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /6/2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

	TS
	TT
	TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN
	TIỀN THƯỞNG
(đồng)

	I
	TẬP THỂ
	

	1
	1
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	7.020.000

	2
	2
	Sở Dân tộc và Tôn giáo 
	7.020.000

	3
	3
	Tỉnh đoàn Thái Nguyên
	7.020.000

	4
	4
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên
	7.020.000

	5
	5
	Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên
	7.020.000

	6
	6
	Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai
	7.020.000

	7
	7
	Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương 
	7.020.000

	8
	8
	Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ 
	7.020.000

	9
	9
	Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên
	7.020.000

	10
	10
	Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên
	7.020.000

	11
	11
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Võ Nhai 
	7.020.000

	12
	12
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lương
	7.020.000

	13
	13
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Hỷ 
	7.020.000

	14
	14
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Từ 
	7.020.000

	15
	15
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên
	7.020.000

	16
	16
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phổ Yên
	7.020.000

	17
	17
	Ban Phong trào và Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 
	7.020.000

	18
	18
	Ban Công tác xã hội - Tuyên truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên
	7.020.000

	19
	19
	Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Nguyên 
	7.020.000

	20
	20
	Phòng Nội vụ thành phố Phổ Yên 
	7.020.000

	21
	21
	Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Lương
	7.020.000

	22
	22
	Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đại Từ
	7.020.000

	23
	23
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ
	7.020.000

	24
	24
	Trung tâm Y tế huyện Đại Từ
	7.020.000

	25
	25
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên
	7.020.000

	26
	26
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ
	7.020.000

	27
	27
	Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Bình
	7.020.000

	28
	28
	Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương
	7.020.000

	29
	29
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Thái Nguyên
	7.020.000

	30
	30
	Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai
	7.020.000

	31
	31
	Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai
	7.020.000

	32
	32
	Ủy ban nhân dân xã Thần Xa, huyện Võ Nhai
	7.020.000

	33
	33
	Ủy ban nhân dân xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai
	7.020.000

	34
	34
	Ủy ban nhân dân phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên
	7.020.000

	35
	35
	Ủy ban nhân dân xã Thành Công, thành phố Phổ Yên
	7.020.000

	36
	36
	Ủy ban nhân dân xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên
	7.020.000

	37
	37
	Ủy ban nhân dân xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên
	7.020.000

	38
	38
	Ủy ban nhân dân xã Yên Đổ, huyện Phú Lương
	7.020.000

	39
	39
	Ủy ban nhân dân xã Phú Đô, huyện Phú Lương
	7.020.000

	40
	40
	Ủy ban nhân dân xã Yên Lạc, huyện Phú Lương
	7.020.000

	41
	41
	Ủy ban nhân dân xã Phú Đình, huyện Định Hóa
	7.020.000

	42
	42
	Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa
	7.020.000

	43
	43
	Ủy ban nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hóa
	7.020.000

	44
	44
	Ủy ban nhân dân xã Định Biên, huyện Định Hóa
	7.020.000

	45
	45
	Ủy ban nhân dân xã Bình Yên, huyện Định Hóa
	7.020.000

	46
	46
	Ủy ban nhân dân xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa
	7.020.000

	47
	47
	Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa
	7.020.000

	48
	48
	Ủy ban nhân dân xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa
	7.020.000

	49
	49
	Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên
	7.020.000

	50
	50
	Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên
	7.020.000

	51
	51
	Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 
	7.020.000

	52
	52
	Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn, thành phố Sông Công
	7.020.000

	53
	53
	Ủy ban nhân dân xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công
	7.020.000

	54
	54
	Ủy ban nhân dân phường Châu Sơn, thành phố Sông Công 
	7.020.000

	55
	55
	Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi, thành phốSông Công
	7.020.000

	56
	56
	Ủy ban nhân dân phường Lương Sơn, thành phố Sông Công
	7.020.000

	57
	57
	Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ
	7.020.000

	58
	58
	Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ
	7.020.000

	59
	59
	Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ
	7.020.000

	60
	60
	Ủy ban nhân dân xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ
	7.020.000

	61
	61
	Ủy ban nhân dân xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ
	7.020.000

	62
	62
	Ủy ban nhân dân xã Phú Lạc, huyện Đại Từ
	7.020.000

	63
	63
	Ủy ban nhân dân xã An Khánh, huyện Đại Từ
	7.020.000

	64
	64
	Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh, huyện Phú Bình
	7.020.000

	65
	65
	Ủy ban nhân dân xã Nga My, huyện Phú Bình
	7.020.000

	66
	66
	Xóm Xuất Tác, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai
	7.020.000

	67
	67
	Tổ dân phố Trại Đèo, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ 
	7.020.000

	68
	68
	Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng, Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên
	7.020.000

	69
	69
	Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Bình
	7.020.000

	70
	70
	Công ty Cổ phần Thái Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	7.020.000

	71
	71
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác 
khoáng sản Thăng Long
	7.020.000

	72
	72
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam chi nhánh huyện Phú Bình Nam Thái Nguyên
	7.020.000

	II
	CÁ NHÂN
	

	73
	1
	Đại tá Phan Quyết Thắng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên 
	3.510.000

	74
	2
	Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Thái Nguyên 
	3.510.000

	75
	3
	Ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên 
	3.510.000

	76
	4
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ sau hợp nhất) 
	3.510.000

	77
	5
	Ông Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa
	3.510.000

	78
	6
	Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 
	3.510.000

	79
	7
	Ông Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương 
	3.510.000

	80
	8
	Ông Nguyễn Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
	3.510.000

	81
	9
	Ông Ngô Xuân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
	3.510.000

	82
	10
	Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên
	3.510.000

	83
	11
	Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương
	3.510.000

	84
	12
	Ông Dương Văn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai
	3.510.000

	85
	13
	Ông Dương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ
	3.510.000

	86
	14
	Bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình 
	3.510.000

	87
	15
	Bà Dương Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Bình
	3.510.000

	88
	16
	Ông Mai Hải Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên
	3.510.000

	89
	17
	Bà Vi Thị Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Hóa
	3.510.000

	90
	18
	Bà Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Võ Nhai
	3.510.000

	91
	19
	Ông Nguyễn Việt Bảo, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Dân tộc và Tôn giáo 
	3.510.000

	92
	20
	Ông Lê Huy Thăng, Phó Trưởng Ban Phong trào và Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
	3.510.000

	93
	21
	Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng ban phụ trách 
Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Thái Nguyên
	3.510.000

	94
	22
	Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, Trưởng phòng Nội vụ, thành phố Phổ Yên
	3.510.000

	95
	23
	Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Nội vụ, huyện Đồng Hỷ
	3.510.000

	96
	24
	Ông Đồng Văn Nghiên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, huyện Định Hóa
	3.510.000

	97
	25
	Bà Mông Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Nội vụ, huyện Võ Nhai
	3.510.000

	98
	26
	Bà Đỗ Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Nội vụ, huyện Phú Lương
	3.510.000

	99
	27
	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Nội vụ, thành phố Sông Công
	3.510.000

	100
	28
	Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ
	3.510.000

	101
	29
	Ông Đỗ Trọng Lư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công
	3.510.000

	102
	30
	Ông Trương Anh Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng, huyện Định Hóa
	3.510.000

	103
	31
	Bà Lưu Thị Bích Hiền, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	3.510.000

	104
	32
	Bà Bùi Thị Hồng Phượng, Chuyên viên phòng Giảm nghèo, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	3.510.000

	105
	33
	Ông Nguyễn Quân Anh, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Môi trường, huyện Đại Từ
	3.510.000

	106
	34
	Bà Nguyễn Thị Duyên, Chuyên viên phòng Nội vụ, thành phố Thái Nguyên
	3.510.000

	107
	35
	Bà Đỗ Thị Khánh, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, thành phố Phổ Yên
	3.510.000

	108
	36
	Ông Dương Minh Tuyến, Công chức Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân phường Châu Sơn, thành phố Sông Công 
	3.510.000

	109
	37
	Bà Đào Thị Bích, Công chức Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân xã Thành Công, thành phố Phổ Yên
	3.510.000

	110
	38
	Bà Nguyễn Thị Mai Huyên, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Môi trường, huyện Võ Nhai
	3.510.000

	111
	39
	Ông Ngô Huy Sợi, Trưởng xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ
	3.510.000

	112
	40
	Thiếu tá Triệu Văn Lượng, Trưởng Công an xã Yên Đổ, huyện Phú Lương
	[bookmark: _GoBack]3.510.000

	Tổng số tiền thưởng: 645.840.000 đồng.
(Sáu trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)./.



